
TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH TRÀ VINH                                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc   
 ___________ 

                                                                                

Bản án số: 21/2020/HS-PT 

Ngày: 15- 7-2020  
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 
 

-Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trịnh Minh Tự 

Các Thẩm phán:                      Ông Ngô Đê 

                                            Bà Ngô Thị Kim Châu 

- Thư ký phiên tòa: Ông  h n      ng, là Thư ký Tò  án nhân dân tỉnh Trà 

Vinh. 

-Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Ngọc Anh - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 7 n m 2020, tại trụ sở Tò  án nhân dân tỉnh Trà  inh tiến 

hành xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 22/2020/HSPT, ngày 15/6/2020 đối 

với bị cáo Nguyễn   n N.  

Do c  kháng cáo c   bị cáo Nguyễn   n N đối với bản án hình sự sơ thẩm 

số: 09/2020/HS-ST ngày 11/5/2020 c   Tò  án nhân dân huyện T, tỉnh Trà  inh. 

 Bị cáo c   hán  cáo:  

Nguyễn Văn N, sinh n m 1988, tại tỉnh T. Nơi cư trú: Khóm I, thị trấn C, 

huyện T, tỉnh T; ngh  nghiệp: Mua bán; trình độ v n h  : 12/12; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nam; tôn giáo: Công giáo quốc tịch:  iệt N m; con ông Nguyễn   n L, 

sinh n m 1957(đã chết) và bà Nguyễn Thị C, sinh n m 1960; có vợ tên Trương Thị 

Ngọc B, sinh n m 1988 (đã ly hôn); con c  01 người sinh n m 2012; ti n án, ti n 

sự: Không; nhân thân: Tốt; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ng n chặn tạm giữ từ ngày 

19/12/2019 đến ngày 09/01/2020 được th y thế biện pháp tạm gi m bằng biện 

pháp bảo lĩnh và bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến n y (bị cáo 

c  mặt tại phiên tò ). 

Ngoài r , trong vụ án còn c  bị hại, người c  quy n lợi, nghĩ  vụ liên qu n. 

Do không có kháng cáo, không liên qu n đến kháng cáo, không c  kháng nghị nên 

không triệu tập đến phiên tò  phúc thẩm. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu c  trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tò , nội dung vụ 

án được t m tắt như s u: 
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 ào khoảng 17 giờ ngày 24/8/2019, anh Bùi Linh K đi u khiển xe mô tô 

Excerter màu x nh, biển số 84H1-378.72, chở chị Trương Thị Ngọc B chạy từ 

UBND xã P, huyện T, tỉnh T đi v  hướng thành phố T.  úc này, bị cáo Nguyễn 

  n N phát hiện và nổi cơn ghen tuông (vì chị B là vợ c   bị cáo), nên bị cáo đi u 

khiển xe mô tô loại Sirius màu trắng, biển số 84C-113.72 chạy đuổi theo  nh K, 

khi chạy xe đến vòng xo y ngã n m trước nhà v n h   thể th o huyện T thuộc 

khóm I, thị trấn T, huyện T thì bị cáo N đuổi kịp  nh K và r  hiệu bằng t y kêu  nh 

K tấp xe vào l  n i chuyện. Khi  nh K tấp xe vào l  và dừng xe lại thì bị cáo chòm 

người tới dùng t y phải đánh  nh K một cái trúng vào kính m  bảo hiểm  nh K 

đ ng đội và làm vở kính m  bảo hiểm làm cho  nh K bị mất th ng bằng ngã khỏi 

xe v  phí  vĩ  hè xe c    nh K c ng bị ngã theo hướng  nh K và đè lên chân c   

anh K, còn chị B nhảy xuống xe nên không bị té ngã. Chị B đi qu  trước mặt bị cáo 

N dùng t y đẩy bị cáo r  và dùng giày đ ng m ng đánh vào người bị cáo với mục 

đích không cho bị cáo đánh  nh K. S u đ ,  nh K đứng dậy và dựng xe lên đậu cặp 

l  đường bên phải (hướng v  T) rồi đi lên đứng trên vỉ  hè, còn bị cáo c ng đậu xe 

phí  trước xe c    nh K rồi đứng lên hành l ng phí  trước Nhà v n h   cự cãi với 

chị B được một lúc thì bị cáo qu y v  phí   nh K và dùng t y nắm cổ áo  nh K 

định đánh nhưng bị chị B cản và dùng m  bảo hiểm đánh vào người bị cáo làm m  

bảo hiểm rớt xuống đất và đẩy bị cáo tránh x  vị trí c    nh K. Anh K đi đến dự  

xe lên qu y mặt v  hướng vòng xo y để tránh bị cáo, còn bị cáo và chị B đứng s u 

lưng  nh K tiếp tục cự cãi. Trong lúc này  nh K đ ng đứng thì bị cáo đi tới dùng 

t y đánh một cái trúng vào v i bên trái và dùng chân đạp một cái trúng vào vùng 

lưng bên trái c    nh K làm cho anh K té ngã người nằm sấp lên xe c    nh K và 

làm xe anh K c ng ngã theo r  ngoài đường. Thấy  nh K bị té nên chị B dùng guốc 

đ ng m ng đánh và xô bị cáo vào phí  trong hành l ng nhà v n hóa, còn anh K thì 

đứng dậy dựng xe mô tô lên và tiếp tục ngồi lên xe mô tô để đợi chị B nhưng lúc 

này chị B và bị cáo vẫn còn tiếp tục cãi nh u trên hành l ng nhà v n h  . Trong lúc 

anh K đ ng ngồi trên xe thì bị cáo tiếp tục bước tới trước mặt  nh K và dùng tay 

đánh một cái trúng vào vùng mắt bên phải và m i làm  nh K bị chảy máu m i, chị 

B vào c n ng n và đẩy bị cáo r  x  vị trí c    nh K. S u đ   nh K đi u khiển xe 

mô tô đi v  trước, còn chị B và bị cáo ở lại tiếp tục cãi nh u, một lúc s u thì lực 

lượng Công  n thị trấn T đến c n thiệp, mời bị cáo và chị B v  trụ sở làm việc. 

Anh K chạy xe đi v  thì không v  nhà mà ghé vào nhà anh Lâm Thành Q để 

xin trứng gà l n vết bầm ở vùng mắt. S u đ   nh K h y tin Công  n thị trấn T mời 

anh lên làm việc nên  nh nhờ  nh Q chở lên. Trong lúc đ ng ở Công  n thị trấn T, 

anh K bị đ u ở vùng bụng bên trái không làm việc được nên phải vào nhập viện ở 

bệnh viện đ  kho  khu vực T rồi chuyển lên Bệnh viện đ  kho  tỉnh T đi u trị 

(phẫu thuật cắt  ách) đến ngày 03/9/2019 xuất viện.  

C n cứ bản kết luận giám định pháp y v  thương tích số: 171/TgT ngày 

30/10/2019 c   Trung tâm pháp y- Sở Y tế tỉnh T kết luận: Tỷ lệ tổn thương đối 

với Bùi  inh K là 36% (B  mươi sáu phần tr m) theo nguyên tắc cộng.  

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 09/2020/HS-ST, ngày 11/5/2020 c   Tò  án 

nhân dân huyện T, tỉnh T đã quyết định: 
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Tuyên bố bị cáo Nguyễn   n N phạm tội “ Cố ý gây thương tích” 

Áp dụng điểm   khoản 2 Đi u 134, điểm b, s khoản 1,2 Đi u 51, Đi u 54, 

Đi u 38, Đi u 50 c   Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn   n Ng 01 (Một) n m 06 (Sáu) tháng tù, nhưng được 

trừ thời hạn tạm gi m từ ngày 19/12/2019 đến ngày 09/01/2020 là 22 ngày, bị cáo 

còn phải chấp hành 01 (Một) n m 05 (N m) tháng 08 (Tám) ngày; Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù được tính từ ngày bản án c  hiệu lực pháp luật bắt bị cáo chấp 

hành án. 

Ngoài r , án sơ thẩm còn quyết định v  phần trách nhiệm dân sự, án phí và 

quy n kháng cáo theo quy định pháp luật. 

 Ngày 25/5/2020 bị cáo Nguyễn   n N kháng cáo yêu cầu Tò  án cấp phúc 

thẩm xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.  

Tại phiên tò  phúc thẩm hôm n y, bị cáo thừ  nhận hành vi phạm tội c   bị 

cáo là đúng như nội dung án sơ thẩm mô tả, bị cáo thống nhất tội d nh mà Tò  án 

sơ thẩm đã quy kết, bị cáo không kêu o n, chỉ kháng cáo xin được hưởng án treo. 

Qu n điểm c    iện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà  inh:  ời kh i c   bị cáo 

phù hợp với lời kh i tại Cơ qu n đi u tr , phù hợp với lời kh i c   người làm 

chứng, người c  quy n lợi nghĩ  vụ liên qu n, phù hợp với các chứng cứ tài liệu 

khác c  trong hồ sơ. Tò  án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo là c  c n cứ đúng pháp luật. 

   hình phạt cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đ  các tính chất mức độ hành vi, nguyên 

nhân hậu quả một cách toàn diện nên không c  cơ sở xem xét để cho bị cáo hưởng 

án treo cần cách ly bị cáo để cải tạo, giáo dục bị cáo và r n đe cho xã hội. Nên đ  

nghị giữ nguyên án sơ thẩm. 

 ời n i s u cùng c   bị cáo Nguyễn   n N xin Hội đồng xét xử xem xét cho 

bị cáo được hưởng án treo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, c n cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tr nh tụng tại phiên tò , Hội đồng xét xử nhận định như s u: 

[1] Đơn kháng cáo c   bị cáo Nguyễn   n Ng là trong hạn luật định nên được 

Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận.  

[2] Đối với yêu cầu kháng cáo xin hưởng án treo c   bị cáo Nguyễn   n N. 

Hội đồng xét xử nhận thấy: Bị cáo là người c  đ  n ng lực chịu trách nhiệm hình 

sự theo quy định tại Đi u 12 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tò  phúc thẩm hôm n y bị 

cáo N đã kh i nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 24/8/2019 do bị cáo thấy  nh 

K chở vợ bị cáo (Trương Thị Ngọc B) bị cáo ghen nên dùng t y đánh vào mặt c   

anh K, dùng chân đạp vào vùng lưng c    nh K gây thương tích với tỷ lệ tổn 

thương là 36% là phù hợp với các tài liệu chứng cứ c  trong hồ sơ vụ án.  ì vậy, 

án sơ thẩm xét xử bị cáo phạm tội “Cố ý gây thương tích” là chính xác đúng pháp 

luật. 
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Mặc dù trong vụ án này giữ  bị cáo và bị hại không h  c  mâu thuẫn từ trước 

nhưng chỉ vì bị cáo nhìn thấy chị B là vợ bị cáo được  nh K chở bị cáo ghen nên 

đi u khiển xe chạy theo kêu anh K dừng xe lại n i chuyện, s u khi  nh K tắp xe 

vào l , bị cáo không n i gì mà dùng t y đánh vào mặt c    nh K, dùng chân đạp 

vào vùng lưng c    nh K té ngã người lên xe dẫn đến  nh K bị thương (B  63-64, 

69-70, 75-76, 79-8) ở lách phải phẫu thuật cắt lách với tỷ lệ tổn thương cơ thể c   

bị hại anh K 36%. Đúng r  trong vụ án này bị cáo phải bình tỉnh hỏi rỏ  nh K và 

chị B đi đâu cùng một chiếc xe nếu bị cáo tìm hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện thì sẽ 

không xảy r  vụ án nêu trên, trong vụ án này bị cáo không ki m chế bản thân để 

xảy r  vụ án. Do đ , án sơ thẩm xét xử bị cáo phạm tội “Cố ý gây thương tích” là  

đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi phạm tội c   bị cáo đã xâm phạm 

trực tiếp đến sức khỏe c   người khác được pháp luật hình sự bảo vệ. Khi thực 

hiện hành vi phạm tội bị cáo đã đ  tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định c   

pháp luật. S u khi phạm tội bị cáo đã tỏ  r   n n ng hối cải, thật thà kh i báo, đến 

thời điểm xét xử phúc thẩm hôm n y bị cáo đã bồi thường xong cho bị hại, hoàn 

cảnh gi  đình bị cáo neo đơn, bị cáo thuộc thành phần l o động chân chính. Đây là 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà Tò  án cấp sơ thẩm đã xem xét toàn 

diện, khách qu n, áp dụng đầy đ  các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, tính chất nguy 

hiểm c   hành vi phạm tội c   bị cáo, hình phạt trên là không nặng, mức hình phạt 

đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị c   đị  phương.Tại phiên tò  phúc 

thẩm hôm n y bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ chính đáng nào mới. 

Do đ , Hội đồng xét xử không c  c n cứ chấp nhận kháng cáo c   bị cáo, giữ 

nguyên Bản án hình sự sơ thẩm c a Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh T. 
 

[3] Xét đ  nghị c   Kiểm sát viên xét xử phúc thẩm là phù hợp với tính chất 

và tình tiết khách qu n c   vụ án như nhận định trên c   Hội đồng xét xử nên được 

chấp nhận. 
 

        [4]    án phí: Do không được chấp nhận yêu cầu kháng cáo nên bị cáo 

Nguyễn   n N phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định pháp luật.  
 

 Các quyết định khác c   bản án hình sự sơ thẩm, không c  kháng cáo, 

không bị kháng nghị, đã c  hiệu lực pháp luật kể từ khi hết hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

  ì các lẽ trên,  

QU  T ĐỊNH  

C n cứ vào điểm a khoản 1 Đi u 355, Đi u 356 Bộ luật Tố tụng hình sự n m 

2015. 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin được hưởng án treo c   bị cáo 

Nguyễn   n N. 

Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số: 09/2020/HS-ST ngày 11/5/2020 c   

Tò  án nhân dân huyện T, tỉnh T. 

Tuyên bố bị cáo: Nguyễn   n N phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  
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C n cứ điểm a khoản 2 Đi u 134, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Đi u 51; Đi u 

54, Đi u 38, Đi u 50 c   Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn   n N 01(một) n m 06 (sáu) tháng tù. Nhưng được 

trừ thời hạn tạm gi m từ ngày 19/12/2019 đến ngày 09/01/2020 là 22 ngày, bị cáo 

còn phải chấp hành 01 (một) n m 05 (n m) tháng 08 (tám) ngày, thời hạn tù tính từ 

ngày bắt bị cáo chấp hành án. 

   án phí: Bị cáo Nguyễn   n N phải nộp 200.000 đồng (H i tr m nghìn 

đồng) án phí hình sự phúc thẩm.  

Các quyết định khác c   bản án sơ thẩm không c  kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã c  hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Bản án phúc thẩm c  hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận  
-  KSND tỉnh Trà  inh;   

- Trại t m gi m; 

- TAND huyện T;                 

- VKSND huyện T; 

- CA huyện T 

- CC THADS huyện T; 

- Sở Tư pháp; 

- Đ ng Cổng TTĐT; 

- Bị cáo; 

-  ưu HS, Tổ HCT .                                                                    

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Đã ký 

 

                  

                     Trịnh Minh Tự 

 


